
 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHỤ LỤC                                                                                      

Danh mục Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố quy định chi tiết luật, nghị quyết của Quốc hội, nghị định của Chính 

phủ, thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ. 

 (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       tháng       năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) 

 

TT Dự kiến tên 

văn bản 

Tên văn bản giao 

quy định chi tiết 

Điều, khoản, điểm giao quy định chi 

tiết 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Thời gian 

trình ban 

hành 

Ghi chú 

I LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ   

1  Quyết định 

của UBND 

thành phố 

Quy định về 

hoạt động 

sáng kiến 

trên địa bàn 

thành phố 

Cần Thơ 

Thông tư số 

18/2023/TT-

BKHCN ngày 

02/3/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học 

và Công nghệ hướng 

dẫn thi hành một số  

quy định của Điều lệ 

sáng kiến được ban 

hành theo Nghị định 

số 13/2012/NĐ-CP 

ngày 02 tháng 3 năm 

2012 của Chính phủ 

(điểm a khoản 2 Điều 

12) 

2. Các Sở Khoa học và Công nghệ có 

trách nhiệm triển khai các biện pháp 

sau đây nhằm thúc đẩy hoạt động sáng 

kiến theo quy định tại Điều 14 và Điều 

15 của Điều lệ Sáng kiến: 

a) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

ban hành các văn bản pháp luật quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

Điều lệ Sáng kiến để triển khai thực 

hiện tại địa phương; 

Sở Khoa học 

và Công 

nghệ  

Sở, ban, 

ngành; 

UBND 

xã, 

phường 

Quý IV/2025 

 

 

II LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG   
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TT Dự kiến tên 

văn bản 

Tên văn bản giao 

quy định chi tiết 

Điều, khoản, điểm giao quy định chi 

tiết 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Thời gian 

trình ban 

hành 

Ghi chú 

2  Quyết định 

của UBND 

thành phố 

ban hành 

quy định về 

quản lý an 

toàn trong 

sử dụng điện 

Nghị định số 

62/2025/NĐ-CP 

ngày 04/3/2025 của 

Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành Luật 

Điện lực về bảo vệ 

công trình điện lực và 

an toàn trong lĩnh 

vực điện lực 

(điểm b khoản 5 Điều 

51) 

Điều 51. Trách nhiệm quản lý nhà 

nước về bảo vệ công trình điện lực và 

an toàn trong lĩnh vực điện lực 

5. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương có trách nhiệm: 

b) Xây dựng và ban hành quy định về 

quản lý an toàn trong sử dụng điện; Tổ 

chức thực hiện Chương trình quốc gia 

về an toàn trong sử dụng điện; 

Sở Công 

Thương 

Sở, ban, 

ngành 

có liên 

quan; 

UBND 

xã, 

phường 

Quý IV/2025 

 

 

3  Quyết định 

của UBND 

thành phố 

ban hành lộ 

trình thực 

hiện quy 

định về 

khoảng cách 

an toàn đối 

với công 

trình hóa 

chất hoạt 

động trên 

Luật Hóa chất 

(khoản 4 Điều 35) 

Điều 35. Khoảng cách an toàn 

4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành 

lộ trình thực hiện quy định về khoảng 

cách an toàn đối với công trình hóa 

chất hoạt động trên địa bàn trước ngày 

quy chuẩn kỹ thuật quy định tại khoản 

2 Điều này có hiệu lực mà không đáp 

ứng khoảng cách an toàn. 

Sở Công 

Thương 

Sở, ban, 

ngành 

có liên 

quan; 

UBND 

xã, 

phường 

Sau khi cơ 

quan có thẩm 

quyền ban 

hành quy 

chuẩn kỹ 

thuật về 

khoảng cách 

an toàn  
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TT Dự kiến tên 

văn bản 

Tên văn bản giao 

quy định chi tiết 

Điều, khoản, điểm giao quy định chi 

tiết 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Thời gian 

trình ban 

hành 

Ghi chú 

địa bàn 

thành phố 

 III LĨNH VỰC XÂY DỰNG   

4  Quyết định 

của UBND 

thành phố 

ban hành 

quy định 

một số nội 

dung về 

quản lý hoạt 

động xây 

dựng và 

quản lý chất 

lượng công 

trình xây 

dựng trên 

địa bàn 

thành phố 

Cần Thơ 

Luật Xây dựng 

(điểm b khoản 1 Điều 

94 điều kiện cấp giấy 

phép xây dựng có 

thời hạn) 

Điểm này được sửa đổi bởi điểm l 

khoản 1 Điều 57 của Luật Quy hoạch 

đô thị và nông thông 2024 

Điều 57. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một 

số điều, khoản của các luật có liên quan 

đến hoạt động quy hoạch đô thị và 

nông thôn 

1. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều, 

khoản của Luật Xây dựng số 

50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ 

sung một số điều theo Luật số 

03/2016/QH14, Luật số 

35/2018/QH14, Luật số 

40/2019/QH14 và Luật số 

62/2020/QH14 như sau: 

... 

l) Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 

Điều 94 như sau: 

“b) Phù hợp với quy mô, thời hạn công 

trình do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy 

định đối với từng khu vực theo yêu cầu 

Sở Xây dựng Các Sở 

ban 

ngành 

và 

UBND 

các xã 

phường 

Tháng 

9/2025 
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TT Dự kiến tên 

văn bản 

Tên văn bản giao 

quy định chi tiết 

Điều, khoản, điểm giao quy định chi 

tiết 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Thời gian 

trình ban 

hành 

Ghi chú 

quản lý, phát triển và phù hợp với thời 

hạn quy hoạch;” 

Luật Xây dựng  

(khoản 2 Điều 103) 

Khoản này được sửa đổi bởi khoản 37 

Điều 1 của Luật Xây dựng sửa đổi năm 

2020 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng 

... 

37. ... sửa đổi, bổ sung khoản 2 ... Điều 

103 như sau: 

“2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy 

phép xây dựng đối với công trình thuộc 

đối tượng có yêu cầu phải cấp giấy 

phép xây dựng trên địa bàn tỉnh, trừ 

công trình quy định tại khoản 3 Điều 

này. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân 

cấp, ủy quyền cho Sở Xây dựng, Ban 

quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, 

khu công nghệ cao, khu kinh tế, Ủy ban 

nhân dân cấp huyện cấp giấy phép xây 

dựng thuộc chức năng và phạm vi quản 

lý của cơ quan này. 

Nghị định số 

175/2024/NĐ-CP 

Điều 51. Thẩm quyền cấp giấy phép 

xây dựng 
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TT Dự kiến tên 

văn bản 

Tên văn bản giao 

quy định chi tiết 

Điều, khoản, điểm giao quy định chi 

tiết 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Thời gian 

trình ban 

hành 

Ghi chú 

ngày 30/12/2024 của 

Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành 

luật xây dựng về 

quản lý hoạt động 

xây dựng 

(điểm b khoản 2 Điều 

51) 

2. Xác định thẩm quyền cấp giấy phép 

xây dựng trong một số trường hợp: 

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp phép 

xây dựng hoặc phân cấp, ủy quyền cấp 

phép xây dựng theo quy định tại khoản 

2 Điều 103 của Luật Xây dựng năm 

2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 

37 Điều 1 của Luật số 

62/2020/QH14 đối với công trình nhà 

ở riêng lẻ và công trình thuộc dự án đầu 

tư xây dựng chỉ có công trình cấp III, 

cấp IV nằm trên địa bàn hai đơn vị 

hành chính cấp huyện trở lên; công 

trình nhà ở riêng lẻ từ cấp II trở lên; 

công trình xây dựng thuộc dự án đầu tư 

xây dựng chỉ có công trình cấp III, cấp 

IV trong các khu công nghiệp, khu chế 

xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế; 

Nghị định số 

175/2024/NĐ-CP 

ngày 30/12/2024 của 

Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành 

luật xây dựng về 

Điều 121. Trách nhiệm thi hành 

5. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách 

nhiệm quản lý nhà nước về những nội 

dung thuộc phạm vi điều chỉnh của 

Nghị định này trên địa bàn hành chính 

của mình theo phân cấp; ban hành quy 
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TT Dự kiến tên 

văn bản 

Tên văn bản giao 

quy định chi tiết 

Điều, khoản, điểm giao quy định chi 

tiết 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Thời gian 

trình ban 

hành 

Ghi chú 

quản lý hoạt động 

xây dựng 

 (khoản 5, 7 Điều 

121) 

trình thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh 

Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây 

dựng, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư 

xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư 

công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công 

do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã quyết định đầu tư; chấp 

thuận hoặc phân cấp cho Ủy ban nhân 

dân cấp huyện chấp thuận vị trí, hướng 

tuyến, tổng mặt bằng của dự án đầu tư 

xây dựng tại khu vực không có yêu cầu 

lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch có 

tính chất kỹ thuật chuyên ngành khác; 

phân cấp cho cơ quan được giao quản 

lý xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp 

huyện thẩm định Báo cáo nghiên cứu 

khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu 

tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển 

khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư 

xây dựng do Ủy ban nhân dân cấp xã 

quyết định đầu tư. 

7. Căn cứ điều kiện cụ thể của từng địa 

phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

được quyền điều chỉnh, phân cấp thẩm 
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TT Dự kiến tên 

văn bản 

Tên văn bản giao 

quy định chi tiết 

Điều, khoản, điểm giao quy định chi 

tiết 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Thời gian 

trình ban 

hành 

Ghi chú 

quyền thẩm định quy định tại khoản 5 

Điều này như sau: 

a) Giữa các Sở quản lý công trình xây 

dựng chuyên ngành với Ban quản lý 

khu công nghiệp, khu chế xuất, khu 

công nghệ cao, khu kinh tế đối với các 

dự án, công trình được đầu tư xây dựng 

tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu 

công nghệ cao, khu kinh tế được giao 

quản lý; 

b) Giữa Sở Xây dựng và Sở Giao thông 

vận tải đối với dự án đầu tư xây dựng 

công trình đường bộ, cầu đường bộ, 

hầm đường bộ trong đô thị; 

c) Giữa các Sở quản lý công trình xây 

dựng chuyên ngành với cơ quan được 

giao quản lý xây dựng thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp huyện đối với các dự án 

đầu tư xây dựng trên địa bàn hành 

chính của huyện. 

Nghị định 

140/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của 

Chính phủ quy định 

Điều 7. Nhiệm vụ, thẩm quyền liên 

quan đến quản lý hoạt động xây dựng 

5. Việc thẩm định Báo cáo nghiên cứu 

khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu 
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TT Dự kiến tên 

văn bản 

Tên văn bản giao 

quy định chi tiết 

Điều, khoản, điểm giao quy định chi 

tiết 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Thời gian 

trình ban 

hành 

Ghi chú 

về phân định thẩm 

quyền của chính 

quyền địa phương 02 

cấp trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của 

Bộ Xây dựng 

(khoản 5 Điều 7; 

khoản 3 Điều 8; điểm 

a khoản 5 Điều 8) 

tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển 

khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư 

xây dựng do Ủy ban nhân dân cấp xã 

quyết định đầu tư quy định tại khoản 5 

Điều 121 Nghị định số 175/2024/NĐ-

CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của 

Chính phủ do cơ quan được giao quản 

lý xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp 

xã thực hiện theo phân cấp của Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh. 

Điều 8. Nhiệm vụ, thẩm quyền về quản 

lý chất lượng công trình xây dựng 

3. ….Căn cứ điều kiện thực tế của địa 

phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có 

thể phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp 

xã chủ trì giải quyết đối với sự cố công 

trình xây dựng cấp II, cấp III trên địa 

bàn theo quy định tại điểm đ khoản 2 

Điều 45 Nghị định số 06/2021/NĐ-

CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của 

Chính phủ 

 

5. Trách nhiệm trong việc thực hiện 

các nội dung quản lý nhà nước thuộc 

phạm vi điều chỉnh của Nghị định 
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TT Dự kiến tên 

văn bản 

Tên văn bản giao 

quy định chi tiết 

Điều, khoản, điểm giao quy định chi 

tiết 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Thời gian 

trình ban 

hành 

Ghi chú 

số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 

năm 2021 của Chính phủ 

a) Căn cứ điều kiện cụ thể của từng địa 

phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

phân cấp thực hiện các nội dung quản 

lý nhà nước, kiểm tra công tác nghiệm 

thu công trình xây dựng quy định tại 

Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 

tháng 01 năm 2021 của Chính phủ; 

Nghị định 

06/2021/NĐ-CP 

ngày 26/01/2021 của 

Chỉnh phủ quy định 

chi tiết một số nội 

dung về quản lý chất 

lượng, thi công xây 

dựng và bảo trì công 

trình xây dựng 

(khoản 5 Điều 52) 

Điều 52. Trách nhiệm thi hành 

5. Căn cứ điều kiện cụ thể của từng địa 

phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực 

hiện phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp 

huyện thực hiện các nội dung quản lý 

nhà nước thuộc thẩm quyền của Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định 

của Nghị định này; phân cấp cho cơ 

quan được giao quản lý xây dựng thuộc 

Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện 

kiểm tra công tác nghiệm thu đối với 

các công trình xây dựng trên địa bàn 

hành chính của huyện và được quyền 

điều chỉnh việc phân cấp thẩm quyền 

kiểm tra công tác nghiệm thu quy định 

tại điểm đ khoản 4 Điều này 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Nghi-dinh-06-2021-ND-CP-huong-dan-quan-ly-chat-luong-thi-cong-xay-dung-va-bao-tri-cong-trinh-xay-dung-463904.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Nghi-dinh-06-2021-ND-CP-huong-dan-quan-ly-chat-luong-thi-cong-xay-dung-va-bao-tri-cong-trinh-xay-dung-463904.aspx
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TT Dự kiến tên 

văn bản 

Tên văn bản giao 

quy định chi tiết 

Điều, khoản, điểm giao quy định chi 

tiết 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Thời gian 

trình ban 

hành 

Ghi chú 

5  Quyết định 

của UBND 

thành phố 

quy định chi 

tiết một số 

trường hợp 

người có 

nhà ở thuộc 

sở hữu của 

mình nhưng 

cách xa địa 

điểm làm 

việc được 

hưởng chính 

sách hỗ trợ 

về nhà ở xã 

hội 

Nghị quyết số 

201/2025/QH15 

ngày 29/5/2025 của 

Quốc hội thí điểm về 

một số cơ chế, chính 

sách đặc thù phát 

triển nhà ở xã hội 

(khoản 2 Điều 9) 

Điều 9. Điều kiện về nhà ở để được 

hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã 

hội 

2. Trường hợp đối tượng được hưởng 

chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo 

quy định của pháp luật về nhà ở có địa 

điểm làm việc cách xa nơi ở của mình 

thì điều kiện về nhà ở để được mua, 

thuê mua nhà ở xã hội là chưa được 

mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội, chưa 

có nhà ở thuộc sở hữu của mình hoặc 

có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng 

cách xa địa điểm làm việc. Căn cứ điều 

kiện thực tế của địa phương, Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh quy định chi tiết về 

trường hợp có nhà ở thuộc sở hữu của 

mình nhưng cách xa địa điểm làm việc 

được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở 

xã hội. 

Sở Xây dựng Các Sở 

ban 

ngành 

và 

UBND 

các xã 

phường 

Tháng 9 năm 

2025 

 

6  Quyết định 

của UBND 

thành phố 

ban hành 

quy định về 

Nghị định 

140/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của 

Chính phủ quy định 

về phân định thẩm 

Điều 7. Nhiệm vụ, thẩm quyền liên 

quan đến quản lý hoạt động xây dựng 

7. Việc quản lý trật tự xây dựng quy 

định tại điểm b khoản 8 Điều 121 Nghị 

định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 

Sở Xây dựng Các Sở 

ban 

ngành 

và 

UBND 

Tháng 9 năm 

2025 
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TT Dự kiến tên 

văn bản 

Tên văn bản giao 

quy định chi tiết 

Điều, khoản, điểm giao quy định chi 

tiết 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Thời gian 

trình ban 

hành 

Ghi chú 

Quản lý trật 

tự xây dựng 

và phân cấp 

quản lý trật 

tự xây dựng, 

tiếp nhận 

thông báo 

khởi công 

và thực hiện 

cưỡng chế 

công trình vi 

phạm trật tự 

xây dựng 

trên địa bàn 

thành phố 

cần Thơ. 

quyền của chính 

quyền địa phương 02 

cấp trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của 

Bộ Xây dựng 

(khoản 7, 8 Điều 7) 

tháng 12 năm 2024 của Chính phủ do 

Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện khi 

được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân 

cấp. 

8. Việc theo dõi, kiểm tra, phát hiện, 

ngăn chặn và xử lý kịp thời khi phát 

sinh vi phạm trên địa bàn; thực hiện 

cưỡng chế công trình vi phạm trật tự 

xây dựng trên địa bàn theo quy định 

của pháp luật theo chỉ đạo của Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh quy định tại điểm d 

khoản 8 Điều 121 Nghị định số 

175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 

năm 2024 của Chính phủ do Ủy ban 

nhân dân cấp xã thực hiện. 

các xã 

phường 

Nghị định số 

175/2024/NĐ-CP 

ngày 30/12/2024 của 

Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành 

luật xây dựng về 

quản lý hoạt động 

xây dựng 

Điều 121. Trách nhiệm thi hành 

8. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách 

nhiệm toàn diện về quản lý trật tự xây 

dựng các công trình xây dựng trên địa 

bàn (trừ công trình bí mật nhà nước), 

cụ thể như sau: 

a) Ban hành các quy định về quản lý 

trật tự xây dựng trên địa bàn; 
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TT Dự kiến tên 

văn bản 

Tên văn bản giao 

quy định chi tiết 

Điều, khoản, điểm giao quy định chi 

tiết 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Thời gian 

trình ban 

hành 

Ghi chú 

(điểm a, b, c, d khoản 

8 Điều 121) 

b) Phân cấp về quản lý trật tự xây dựng 

cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy 

ban nhân dân cấp xã phù hợp với quy 

định của pháp luật và tình hình thực 

tiễn; 

c) Phân cấp, ủy quyền tiếp nhận thông 

báo khởi công kèm theo hồ sơ thiết kế 

xây dựng, trường hợp công trình thuộc 

đối tượng miễn giấy phép xây dựng 

theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 

89 của Luật Xây dựng năm 2014 được 

sửa đổi, bổ sung tại khoản 30 Điều 1 

của Luật số 62/2020/QH14 cần bổ 

sung thêm các tài liệu theo yêu cầu của 

cơ quan chuyên môn về xây dựng theo 

quy định tại khoản 8 Điều 46 Nghị 

định này; 

7  Quyết định 

của UBND 

thành phố 

quy định về 

trình tự, thủ 

tục phê 

duyệt điều 

chỉnh cục bộ 

Luật Quy hoạch đô 

thị và nông thôn năm 

2024 

(khoản 3 Điều 48) 

Điều 48. Thẩm quyền phê duyệt điều 

chỉnh quy hoạch đô thị và nông thôn 

3. Đối với quy hoạch đô thị và nông 

thôn thuộc thẩm quyền phê duyệt của 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà do Ủy 

ban nhân dân cấp huyện tổ chức lập 

thì Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức 

lập, thẩm định, phê duyệt, công bố điều 

Sở Xây dựng Các Sở 

ban 

ngành 

và 

UBND 

các xã 

phường 

Tháng 12 

năm 2025 
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TT Dự kiến tên 

văn bản 

Tên văn bản giao 

quy định chi tiết 

Điều, khoản, điểm giao quy định chi 

tiết 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Thời gian 

trình ban 

hành 

Ghi chú 

quy hoạch 

đô thị và 

nông thôn 

được Ủy ban 

nhân dân 

thành phố 

phê duyệt do 

Ủy ban nhân 

dân cấp xã  

tổ chức lập 

chỉnh cục bộ quy hoạch theo trình tự, 

thủ tục do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

quy định. 

Nghị định số 

145/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của 

Chính phủ quy định 

về phân định thẩm 

quyền của chính 

quyền địa phương 02 

cấp, phân quyền, 

phân cấp trong lĩnh 

vực quy hoạch đô thị 

và nông thôn 

(Điểm c khoản 1 

Điều 4, điểm c khoản 

1 Điều 5, điểm c 

khoản 1 Điều 6) 

Điều 4. Phân định trách nhiệm tổ chức 

lập nhiệm vụ quy hoạch, quy hoạch đô 

thị và nông thôn 

1. Trách nhiệm tổ chức lập nhiệm vụ 

quy hoạch, quy hoạch đô thị và nông 

thôn được phân định như sau: 

c) Trách nhiệm tổ chức lập điều chỉnh 

cục bộ quy hoạch đô thị và nông thôn 

quy định tại khoản 3 Điều 48 Luật Quy 

hoạch đô thị và nông thôn do Ủy ban 

nhân dân cấp xã thực hiện. 

 

Điều 5. Phân định trách nhiệm tổ chức 

thẩm định nhiệm vụ quy hoạch, quy 

hoạch đô thị và nông thôn 

1. Trách nhiệm tổ chức thẩm định 

nhiệm vụ quy hoạch, quy hoạch đô thị 

và nông thôn được phân định như sau: 

c) Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân 

cấp huyện quy định tại khoản 3 Điều 

48 Luật Quy hoạch đô thị và nông 



14 

 

TT Dự kiến tên 

văn bản 

Tên văn bản giao 

quy định chi tiết 

Điều, khoản, điểm giao quy định chi 

tiết 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Thời gian 

trình ban 

hành 

Ghi chú 

thôn về tổ chức thẩm định điều chỉnh 

cục bộ quy hoạch đô thị và nông thôn 

do Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện. 

 

Điều 6. Phân định thẩm quyền phê 

duyệt nhiệm vụ quy hoạch, quy hoạch 

đô thị và nông thôn 

1. Thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ 

quy hoạch, quy hoạch đô thị và nông 

thôn được phân định như sau: 

c) Thẩm quyền của Ủy ban nhân dân 

cấp huyện về phê duyệt điều chỉnh cục 

bộ quy hoạch đô thị và nông thôn quy 

định tại khoản 3 Điều 48 Luật Quy 

hoạch đô thị và nông thôn do Ủy ban 

nhân dân cấp xã thực hiện. 

8  Quyết định 

của UBND 

thành phố 

Ban hành 

Quy định 

quản lý hoạt 

động thoát 

nước và xử 

Nghị định 

140/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của 

Chính phủ quy định 

về phân định thẩm 

quyền của chính 

quyền địa phương 02 

cấp trong lĩnh vực 

Điều 22. Nhiệm vụ, thẩm quyền về 

thoát nước và xử lý nước thải 

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là chủ sở 

hữu hoặc ủy quyền, phân cấp cho Ủy 

ban nhân dân cấp xã là chủ sở hữu đối 

với hệ thống thoát nước theo quy định 

tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 

80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 

Sở Xây dựng Các Sở 

ban 

ngành 

và 

UBND 

các xã 

phường 

Quý IV/2025  
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TT Dự kiến tên 

văn bản 

Tên văn bản giao 

quy định chi tiết 

Điều, khoản, điểm giao quy định chi 

tiết 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Thời gian 

trình ban 

hành 

Ghi chú 

lý nước thải quản lý nhà nước của 

Bộ Xây dựng 

(khoản 1 Điều 22) 

2014 của Chính phủ về thoát nước và 

xử lý nước thải. 

 

9  Quyết định 

của UBND 

thành phố 

Ban hành 

Quy định 

quản lý 

nghĩa trang 

và cơ sở hỏa 

táng 

Nghị định số 

23/2016/NĐ-CP 

ngày 05 tháng 4 năm 

2016 của Chính phủ 

về xây dựng, quản lý, 

sử dụng nghĩa trang 

và cơ sở hỏa táng 

(điểm c, khoản 4, 

khoản 6 Điều 14; 

khoản 2 Điều 21; 

khoản 1 Điều 31)  

Điều 14. Quy định chung về quản lý, 

sử dụng nghĩa trang 

4. Quản lý sử dụng đất nghĩa trang: 

c) Đối với nghĩa trang được đầu tư từ 

nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước: 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tỷ 

lệ đất mai táng đã đầu tư xây dựng hạ 

tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết 

xây dựng nghĩa trang được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt và hình thức quản lý 

quỹ đất này để phục vụ cho các đối 

tượng chính sách xã hội khi chết trên 

địa bàn, phù hợp với điều kiện của địa 

phương và quy mô, phạm vi phục vụ 

của dự án đầu tư xây dựng nghĩa trang; 

6. Căn cứ vào các quy định hiện hành 

và điều kiện của địa phương Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể về 

đối tượng được hưởng chính sách xã 

hội trên địa bàn theo Điểm c Khoản 4 

và quy định chi tiết việc đăng ký trước 

Sở Xây dựng Các Sở 

ban 

ngành 

và 

UBND 

các xã 

phường 

Quý IV/2025  
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TT Dự kiến tên 

văn bản 

Tên văn bản giao 

quy định chi tiết 

Điều, khoản, điểm giao quy định chi 

tiết 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Thời gian 

trình ban 

hành 

Ghi chú 

khi sử dụng phần mộ cá nhân trong 

nghĩa trang theo Khoản 5 của Điều 

này. 

Điều 21. Chính sách hỗ trợ người sử 

dụng dịch vụ hỏa táng 

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào 

điều kiện kinh tế, xã hội của địa 

phương quy định về hỗ trợ chi phí hỏa 

táng, chi phí vận chuyển và các chi phí 

khác (nếu có) cho các đối tượng sử 

dụng dịch vụ hỏa táng. 

10  Quyết định 

của UBND 

thành phố 

ban hành 

quy định 

quản lý 

chiếu sáng 

đô thị 

Nghị định số 

79/2009/NĐ-CP 

ngày 28 tháng 09 

năm 2009 của Chính 

phủ về quản lý chiếu 

sáng đô thị 

(khoản 1, 2, 3 Điều 

25) 

Điều 25. Trách nhiệm của Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh 

1. Quản lý thống nhất về chiếu sáng đô 

thị trên địa bàn của tỉnh. Phân công 

trách nhiệm cho các cơ quan chuyên 

môn và phân cấp quản lý cho chính 

quyền đô thị về quản lý chiếu sáng đô 

thị trên địa bàn. 

2. Ban hành hoặc phân cấp cho chính 

quyền đô thị ban hành các văn bản quy 

định cụ thể về quản lý chiếu sáng đô 

thị. 

Sở Xây dựng Các Sở 

ban 

ngành 

và 

UBND 

các xã 

phường 

Quý IV/2025  
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TT Dự kiến tên 

văn bản 

Tên văn bản giao 

quy định chi tiết 

Điều, khoản, điểm giao quy định chi 

tiết 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Thời gian 

trình ban 

hành 

Ghi chú 

3. Căn cứ vào quy định, hướng dẫn của 

Nhà nước và điều kiện phát triển kinh 

tế - xã hội của địa phương nghiên cứu 

ban hành các cơ chế, chính sách ưu đãi, 

hỗ trợ để phát triển chiếu sáng đô thị 

trên địa bàn do mình quản lý cho phù 

hợp. 

 

11  Quyết định 

của UBND 

thành phố 

Phân công, 

phân cấp 

quản lý hoạt 

động sản 

xuất, cung 

cấp và tiêu 

thụ nước 

sạch 

Nghị định số 

117/2007/NĐ-CP 

ngày 11 tháng 7 năm 

2007 của Chính phủ 

về sản xuất, cung cấp 

và tiêu thụ nước sạch 

(khoản 8 Điều 60) 

Điều 60. Trách nhiệm quản lý nhà 

nước về cấp nước 

8. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong 

phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình 

có trách nhiệm trong việc thực hiện 

quản lý nhà nước về hoạt động cấp 

nước trên địa bàn do mình quản lý; quy 

định chức năng, nhiệm vụ, phân cấp 

quản lý về hoạt động cấp nước cho các 

cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân 

dân các cấp do mình quản lý…  

Sở Xây dựng Các Sở 

ban 

ngành 

và 

UBND 

các xã 

phường 

Quý IV/2025  

12  Quyết định 

của UBND 

thành phố 

Ban hành 

Quy định về 

Luật Đường bộ năm 

2024 

(điểm b khoản 4 Điều 

8) 

Điều 8. Phân loại đường bộ theo cấp 

quản lý 

4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách 

nhiệm quản lý các loại đường sau đây: 

b) Quy định việc quản lý đường đô thị, 

đường huyện, đường xã, đường thôn; 

Sở Xây dựng Các Sở 

ban 

ngành 

và 

UBND 

Quý III/2025  
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TT Dự kiến tên 

văn bản 

Tên văn bản giao 

quy định chi tiết 

Điều, khoản, điểm giao quy định chi 

tiết 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Thời gian 

trình ban 

hành 

Ghi chú 

quản lý 

đường đô 

thị, đường 

xã, đường 

ấp trên địa 

bàn thành 

phố Cần 

Thơ 

 các xã 

phường 

13  Quyết định 

của UBND 

thành phố 

Ban hành 

quy định thu 

gom, vận 

chuyển, 

chuyển giao, 

xử lý chất 

thải rắn xây 

dựng; chất 

thải từ hoạt 

động cải tạo, 

phá dỡ công 

trình xây 

dựng của hộ 

gia đình, cá 

Luật Bảo vệ môi 

trường năm 2020 

(khoản 6, 8 Điều 64) 

Điều 64. Bảo vệ môi trường trong hoạt 

động xây dựng 

6. Chất thải từ hoạt động cải tạo, phá 

dỡ công trình xây dựng của hộ gia 

đình, cá nhân tại đô thị phải được thu 

gom và chuyển giao cho cơ sở có chức 

năng xử lý theo quy định của Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh, trừ trường hợp thực 

hiện theo quy định tại điểm d và điểm 

đ khoản 5 Điều này 

8. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định 

việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất 

thải rắn xây dựng và quy hoạch địa 

điểm đổ chất thải từ hoạt động xây 

dựng; bùn thải từ bể phốt, hầm cầu và 

bùn thải từ hệ thống thoát nước. 

Sở Xây dựng 

Theo đề xuất 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

tại Công văn 

734/SNNMT-

VP ngày 

04/8/2025  

các sở, 

ban 

ngành 

có liên 

quan; 

UBND 

cấp xã. 

Quý I/2026  
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TT Dự kiến tên 

văn bản 

Tên văn bản giao 

quy định chi tiết 

Điều, khoản, điểm giao quy định chi 

tiết 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Thời gian 

trình ban 

hành 

Ghi chú 

nhân tại đô 

thị và quy 

hoạch địa 

điểm đổ thải 

từ hoạt động 

xây dựng; 

bùn thải từ 

bể phốt, 

hầm cầu, 

bùn thải từ 

hệ thống 

thoát nước 

trên địa bàn 

thành phố 

Cần Thơ 

14  Quyết định 

của UBND 

thành phố 

Ban hành 

quy định 

khu vực, địa 

điểm đổ 

thải, nhận 

chìm đối với 

vật chất nạo 

Luật Bảo vệ môi 

trường năm 2020 

(khoản 6 Điều 65) 

Điều 65. Bảo vệ môi trường trong hoạt 

động giao thông vận tải 

6. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định 

khu vực, địa điểm đổ thải, nhận chìm 

đối với vật chất nạo vét từ hệ thống 

giao thông đường thủy nội địa và 

đường biển; có giải pháp phân luồng 

giao thông, kiểm soát ô nhiễm môi 

trường nhằm hạn chế ô nhiễm môi 

Sở Xây dựng 

Theo đề xuất 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

tại Công văn 

734/SNNMT-

VP ngày 

04/8/2025 

các sở, 

ban 

ngành 

có liên 

quan; 

UBND 

cấp xã. 

Quý I/2026 
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TT Dự kiến tên 

văn bản 

Tên văn bản giao 

quy định chi tiết 

Điều, khoản, điểm giao quy định chi 

tiết 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Thời gian 

trình ban 

hành 

Ghi chú 

vét từ hệ 

thống giao 

thông đường 

thủy nội địa, 

đường biển 

trên địa bàn 

thành phố 

Cần Thơ 

trường không khí đối với đô thị loại 

đặc biệt, đô thị loại I. 

15  Quyết định 

của UBND 

thành phố 

Ban hành 

quy định về 

tuyến đường 

và thời gian 

vận chuyển 

chất thải rắn 

sinh hoạt, 

chất thải rắn 

công nghiệp 

thông 

thường, chất 

thải nguy 

hại trên địa 

bàn thành 

Luật Bảo vệ môi 

trường năm 2020 

(Khoản 4 Điều 77, 

Điểm c khoản 5 Điều 

81, Khoản 3 Điều 83) 

Điều 77. Thu gom, vận chuyển chất 

thải rắn sinh hoạt 

4. Cơ sở thu gom, vận chuyển chất thải 

rắn sinh hoạt phải sử dụng thiết bị, 

phương tiện được thiết kế phù hợp đối 

với từng loại chất thải rắn sinh hoạt đã 

được phân loại, đáp ứng yêu cầu kỹ 

thuật về bảo vệ môi trường theo quy 

định của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường; việc vận chuyển chất thải rắn 

sinh hoạt phải thực hiện theo tuyến 

đường, thời gian theo quy định của 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

Điều 81. Phân loại, lưu giữ, vận 

chuyển chất thải rắn công nghiệp thông 

thường 

Sở Xây dựng 

Theo đề xuất 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

tại Công văn 

734/SNNMT-

VP ngày 

04/8/2025 

 

Sở, ban 

ngành 

có liên 

quan; 

UBND 

cấp xã. 

Quý II/2026 

Theo đề xuất 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

tại Công văn 

734/SNNMT-

VP ngày 

04/8/2025 
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TT Dự kiến tên 

văn bản 

Tên văn bản giao 

quy định chi tiết 

Điều, khoản, điểm giao quy định chi 

tiết 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Thời gian 

trình ban 

hành 

Ghi chú 

phố Cần 

Thơ 

5. Việc vận chuyển chất thải rắn công 

nghiệp thông thường phải đáp ứng yêu 

cầu sau đây: 

c) Phương tiện vận chuyển chất thải 

rắn công nghiệp thông thường phải xử 

lý phải có thiết bị định vị đáp ứng yêu 

cầu kỹ thuật, hoạt động theo tuyến 

đường và thời gian quy định của Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh. 

 

Điều 83. Khai báo, phân loại, thu gom, 

lưu giữ, vận chuyển chất thải nguy hại 

3. Chất thải nguy hại khi vận chuyển 

phải được lưu chứa và vận chuyển 

bằng thiết bị, phương tiện chuyên dụng 

phù hợp đến cơ sở xử lý chất thải. 

Phương tiện vận chuyển chất thải nguy 

hại phải lắp đặt thiết bị định vị; hoạt 

động theo tuyến đường và thời gian 

theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh. 

IV LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG   

16  

Quyết định 

của UBND 

thành phố 

Nghị định số 

11/2021/NĐ-CP 

ngày 10/02/2021 của 

Điều 34. Khung giá tiền sử dụng khu 

vực biển và mức thu tiền sử dụng khu 

vực biển cụ thể 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

Các sở, 

ban, 

ngành 

Quý IV/2025 

(Thay thế 

Quyết định 
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TT Dự kiến tên 

văn bản 

Tên văn bản giao 

quy định chi tiết 

Điều, khoản, điểm giao quy định chi 

tiết 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Thời gian 

trình ban 

hành 

Ghi chú 

Quy định 

mức thu tiền 

sử dụng khu 

vực biển 

trên địa bàn 

Thành phố 

Cần Thơ, 

giai đoạn 

2026-2030 

Chính phủ quy định 

việc giao các khu vực 

biển nhất định cho tổ 

chức, cá nhân khai 

thác, sử dụng tài 

nguyên biển 

(điểm b khoản 2 Điều 

34) 

2. Mức thu tiền sử dụng khu vực biển 

cụ thể được xác định như sau: 

b) Căn cứ khung giá tiền sử dụng khu 

vực biển quy định tại khoản 1 Điều này 

và điều kiện kinh tế, xã hội cụ thể, Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh ban hành 05 năm 

một lần mức thu tiền sử dụng khu vực 

biển cụ thể đối với từng nhóm hoạt 

động sử dụng khu vực biển trên địa bàn 

tỉnh thuộc thẩm quyền giao khu vực 

biển của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

khác có 

liên 

quan; 

UBND 

cấp xã 

 

số 

45/2021/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2021 

Quy định 

mức thu tiền 

sử dụng khu 

vực biển trên 

địa bàn tỉnh 

Sóc Trăng, 

giai đoạn 

2021-2025) 

17  

Quyết định 

của UBND 

thành phố 

Quy định về 

quản lý, bảo 

vệ hành lang 

bảo vệ bờ 

biển trên địa 

bàn Thành 

phố Cần 

Thơ 

Luật Tài nguyên, môi 

trường biển và hải đảo 

năm 2015 

(khoản 4 Điều 23) 

Điều 23. Hành lang bảo vệ bờ biển 

4. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương có biển căn cứ 

vào tình hình thực tế tại địa phương và 

quy định tại Điều này có trách nhiệm 

tổ chức thiết lập, công bố và quản lý 

hành lang bảo vệ bờ biển thuộc phạm 

vi quản lý. 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

Các sở, 

ban, 

ngành 

khác có 

liên 

quan; 

UBND 

cấp xã 

 

Quý I/2026 

(Thay thế 

Quyết định 

số 

11/2024/QĐ-

UBND ngày 

05/2/2024 

Ban hành 

quy định về 

quản lý, bảo 

vệ hành lang 

bảo vệ bờ 

biển trên địa 

 

Nghị định số 

40/2016/NĐ-CP 

ngày 15/5/2016 của 

Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một 

Điều 43. Trách nhiệm của Ủy ban nhân 

dân các cấp trong việc thiết lập, quản 

lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh có biển có 

trách nhiệm: 
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TT Dự kiến tên 

văn bản 

Tên văn bản giao 

quy định chi tiết 

Điều, khoản, điểm giao quy định chi 

tiết 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Thời gian 

trình ban 

hành 

Ghi chú 

số điều của Luật tài 

nguyên, môi trường 

biển và hải đảo 

(điểm b khoản 1 Điều 

43) 

b) Ban hành quy định về quản lý, bảo 

vệ hành lang bảo vệ bờ biển trên địa 

bàn; phổ biến, giáo dục pháp luật về 

quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ 

biển; 

 

bàn tỉnh Sóc 

Trăng) 

18  

Quyết định 

của UBND 

thành phố 

Quy định 

chi tiết trình 

tự, thủ tục 

thẩm định, 

công nhận 

kết quả thăm 

dò khoáng 

sản trên địa 

bàn thành 

phố Cần 

Thơ 

Nghị định số 

193/2025/NĐ-CP 

ngày 02/7/2025 của 

Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều 

và biện pháp thi 

hành luật địa chất và 

khoáng sản 

(khoản 4 Điều 54) 

Điều 54. Công nhận kết quả thăm dò 

khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy 

phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định 

chi tiết trình tự, thủ tục thẩm định, công 

nhận kết quả thăm dò khoáng sản thuộc 

thẩm quyền. 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 
Các sở, 

ban, 

ngành 

khác có 

liên 

quan; 

UBND 

cấp xã 

 

Quý IV/2025 

(Ban hành 

mới) 

 

19  

Quyết định 

của UBND 

thành phố 

Ban hành lộ 

trình thực 

Luật Bảo vệ môi 

trường năm 2020 

(khoản 6 Điều 53) 

Điều 53. Bảo vệ môi trường đối với cơ 

sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 

6. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban 

hành lộ trình thực hiện đối với cơ sở 

quy định tại khoản 2 Điều này đang 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

 

Các sở, 

ban, 

ngành 

khác có 

liên 

Quý IV/2026  



24 

 

TT Dự kiến tên 

văn bản 

Tên văn bản giao 

quy định chi tiết 

Điều, khoản, điểm giao quy định chi 

tiết 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Thời gian 

trình ban 

hành 

Ghi chú 

hiện đối với 

cơ sở sản 

xuất, kinh 

doanh, dịch 

vụ và kho 

tàng đang 

hoạt động 

trên địa bàn 

không đáp 

ứng khoảng 

cách an toàn 

về môi 

trường trên 

địa bàn 

thành phố 

Cần Thơ 

hoạt động trên địa bàn không đáp ứng 

khoảng cách an toàn về môi trường. 

quan; 

UBND 

cấp xã 

 

20  

Quyết định 

của UBND 

thành phố  

Ban hành 

quy định về 

việc thu 

gom, vận 

chuyển và 

xử lý chất 

Luật Bảo vệ môi 

trường năm 2020 

(khoản 6 Điều 62) 

Điều 62. Bảo vệ môi trường trong hoạt 

động y tế và kiểm soát tác động của ô 

nhiễm môi trường đến sức khỏe con 

người 

6. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định 

về việc thu gom, vận chuyển và xử lý 

chất thải rắn y tế phù hợp với điều kiện 

của địa phương; chịu trách nhiệm thực 

hiện quản lý các chất ô nhiễm liên quan 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

 

Các sở, 

ban, 

ngành 

khác có 

liên 

quan; 

UBND 

cấp xã 

 

Quý I/2026  
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TT Dự kiến tên 

văn bản 

Tên văn bản giao 

quy định chi tiết 

Điều, khoản, điểm giao quy định chi 

tiết 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Thời gian 

trình ban 

hành 

Ghi chú 

thải rắn y tế 

trên địa bàn 

thành phố 

Cần Thơ 

đến các vấn đề về bệnh tật và sức khỏe 

con người trên địa bàn. 

21  

Quyết định 

của UBND 

thành phố  

Ban hành 

quy định về 

quản lý chất 

thải, phân 

loại chất thải 

rắn sinh 

hoạt; chính 

sách khuyến 

khích phân 

loại riêng 

chất thải 

nguy hại 

trong chất 

thải rắn sinh 

hoạt phát 

sinh từ hộ 

gia đình, cá 

nhân trên 

Luật Bảo vệ môi 

trường năm 2020 

(khoản 7 Điều 72, 

khoản 2 Điều 75, 

khoản 6 Điều 79) 

Điều 72. Yêu cầu về quản lý chất thải 

7. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách 

nhiệm quản lý chất thải trên địa bàn; 

ban hành quy định về quản lý chất thải 

và thực hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ 

cho hoạt động quản lý chất thải theo 

quy định của pháp luật. 

 

Điều 75. Phân loại, lưu giữ, chuyển 

giao chất thải rắn sinh hoạt 

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định 

việc phân loại cụ thể chất thải rắn sinh 

hoạt quy định tại điểm c khoản 1 Điều 

này trên địa bàn theo hướng dẫn của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường; có chính 

sách khuyến khích việc phân loại riêng 

chất thải nguy hại trong chất thải rắn 

sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá 

nhân. 

 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

 

Các sở, 

ban, 

ngành 

khác có 

liên 

quan; 

UBND 

cấp xã 

 

Quý I/2026  



26 

 

TT Dự kiến tên 

văn bản 

Tên văn bản giao 

quy định chi tiết 

Điều, khoản, điểm giao quy định chi 

tiết 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Thời gian 

trình ban 

hành 

Ghi chú 

địa bàn 

thành phố 

Cần Thơ 

Điều 79. Chi phí thu gom, vận chuyển, 

xử lý chất thải rắn sinh hoạt  

6. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định 

chi tiết về quản lý chất thải rắn sinh 

hoạt của hộ gia đình, cá nhân trên địa 

bàn; … 

22  

Quy định 

mức nộp 

tiền để Nhà 

nước bổ 

sung diện 

tích đất 

chuyên 

trồng lúa bị 

mất hoặc 

tăng hiệu 

quả sử dụng 

đất trồng lúa 

trên địa bàn 

thành phố 

Cần Thơ. 

Nghị định số 

151/2025/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 6 năm 

2025 quy định về 

phân định thẩm 

quyền của chính 

quyền địa phương 02 

cấp, phân quyền, 

phân cấp trong lĩnh 

vực đất đai. 

 

Theo quy định tại khoản 6 Mục I Phần 

III Phụ lục I Nghị định số 

151/2025/NĐ-CP: Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh quy định mức nộp cụ thể 

nhưng không thấp hơn 50% số tiền 

được xác định theo diện tích đất 

chuyên trồng lúa phải chuyển sang 

mục đích phi nông nghiệp nhân với 

giá của loại đất trồng lúa tính theo 

Bảng giá đất tại thời điểm chuyển 

mục đích sử dụng đất 

Sở Tài chính Sở 

ngành 

có liên 

quan 

Quý IV/2025  
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TT Dự kiến tên 

văn bản 

Tên văn bản giao 

quy định chi tiết 

Điều, khoản, điểm giao quy định chi 

tiết 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Thời gian 

trình ban 

hành 

Ghi chú 

 



28 

 

23  

Quyết định 

của UBND 

thành phố  

Ban hành 

quy định chi 

tiết về quản 

lý chất thải 

rắn sinh hoạt 

của hộ gia 

đình, cá 

nhân; quy 

định cụ thể 

hình thức và 

mức kinh 

phí hộ gia 

đình, cá 

nhân phải 

chi trả cho 

công tác thu 

gom vận 

chuyện và 

xử lý chất 

thải rắn sinh 

hoạt dựa 

trên khối 

lượng hoặc 

thể tích chất 

thải đã được 

phân loại 

khoản 6 Điều 79 Luật 

Bảo vệ môi trường 

năm 2020 được sửa 

đổi, bổ sung bởi Luật 

giá năm 2023 

 

Điều 73. Sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi 

bỏ một số khoản, điều của các luật có 

liên quan 

7. Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 79 

của Luật Bảo vệ môi trường số 

72/2020/QH14 đã được sửa đổi, bổ 

sung một số điều theo Luật số 

11/2022/QH15 như sau: 

“6. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định 

chi tiết về quản lý chất thải rắn sinh 

hoạt của hộ gia đình, cá nhân trên địa 

bàn; quy định cụ thể hình thức và mức 

kinh phí hộ gia đình, cá nhân phải chi 

trả cho công tác thu gom, vận chuyển 

và xử lý chất thải rắn sinh hoạt dựa trên 

khối lượng hoặc thể tích chất thải đã 

được phân loại...”. 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

 

Các sở, 

ban, 

ngành 

khác có 

liên 

quan; 

UBND 

cấp xã 

 

Quý III/2026  



29 

 
trên địa bàn 

thành phố 

Cần Thơ 



30 

 

TT Dự kiến tên 

văn bản 

Tên văn bản giao 

quy định chi tiết 

Điều, khoản, điểm giao quy định chi 

tiết 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Thời gian 

trình ban 

hành 

Ghi chú 

24  

Quyết định 

của UBND 

thành phố  

Ban hành 

quy định về 

định giá 

dịch vụ thu 

gom, vận 

chuyển, xử 

lý chất thải 

rắn sinh hoạt 

trên địa bàn 

thành phố 

Cần Thơ 

khoản 6 Điều 79 Luật 

Bảo vệ môi trường 

năm 2020 được sửa 

đổi, bổ sung bởi Luật 

giá năm 2023 

(khoản 7 Điều 73) 

Điều 73. Sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi 

bỏ một số khoản, điều của các luật có 

liên quan 

7. Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 79 

của Luật Bảo vệ môi trường số 

72/2020/QH14 đã được sửa đổi, bổ 

sung một số điều theo Luật số 

11/2022/QH15 như sau: 

“6. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định 

chi tiết …; định giá dịch vụ thu gom, 

vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh 

hoạt theo quy định của pháp luật về 

giá. 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

 

Các sở, 

ban, 

ngành 

khác có 

liên 

quan; 

UBND 

cấp xã 

 

Quý III/2026  

25  

Quyết định 

Ban hành lộ 

trình bố trí 

quỹ đất, đầu 

tư hoặc 

khuyến 

khích đầu tư 

xây dựng hệ 

thống thu 

gom, xử lý 

nước thải đô 

Luật Bảo vệ môi 

trường năm 2020 

(Điểm b, điểm c, 

điểm d khoản 5 Điều 

86) 

Điều 86. Thu gom, xử lý nước thải 

5. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách 

nhiệm sau đây: 

b) Ban hành lộ trình bố trí quỹ đất, đầu 

tư hoặc khuyến khích đầu tư xây dựng 

hệ thống thu gom, xử lý nước thải đô 

thị, khu dân cư tập trung trong trường 

hợp chưa có hệ thống thu gom, xử lý 

nước thải; 

c) Ban hành lộ trình và chính sách hỗ 

trợ để tổ chức, hộ gia đình trong đô thị, 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

 

Các sở, 

ban, 

ngành 

khác có 

liên 

quan; 

UBND 

cấp xã 

 

Quý IV/2026  
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TT Dự kiến tên 

văn bản 

Tên văn bản giao 

quy định chi tiết 

Điều, khoản, điểm giao quy định chi 

tiết 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Thời gian 

trình ban 

hành 

Ghi chú 

thị, khu dân 

cư tập trung; 

lộ trình và 

chính sách 

hỗ trợ thu 

gom, xử lý 

tại chỗ nước 

thải sinh 

hoạt phát 

sinh từ tổ 

chức, hộ gia 

đình trong 

đô thị, khu 

dân cư tập 

trung, khu 

dân cư 

không tập 

trung trên 

địa bàn 

thành phố 

Cần Thơ 

khu dân cư tập trung xây dựng công 

trình, lắp đặt thiết bị xử lý nước thải tại 

chỗ đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi 

trường trước khi thải vào nguồn tiếp 

nhận trong trường hợp không bố trí 

được quỹ đất xây dựng hệ thống thu 

gom, xử lý nước thải tại khu đô thị, khu 

dân cư tập trung đã hình thành trước 

ngày Luật này có hiệu lực thi hành; 

d) Ban hành lộ trình thực hiện và chính 

sách hỗ trợ thu gom, xử lý tại chỗ nước 

thải sinh hoạt phát sinh từ tổ chức, hộ 

gia đình tại các khu dân cư không tập 

trung. 

 

26  

Quyết định 

của UBND 

thành phố  

Ban hành 

Nghị định số 

156/2018/NĐ-CP 

ngày 16/11/2018 của 

Chính phủ quy định 

Điều 46. Cấp dự báo cháy rừng 

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có 

rừng ban hành cấp dự báo cháy rừng và 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

 

Các sở, 

ban, 

ngành 

khác có 

Quý IV/2025  
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TT Dự kiến tên 

văn bản 

Tên văn bản giao 

quy định chi tiết 

Điều, khoản, điểm giao quy định chi 

tiết 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Thời gian 

trình ban 

hành 

Ghi chú 

cấp dự báo 

cháy rừng 

và bảng tra 

cấp dự báo 

cháy rừng 

trên địa bàn 

thành phố 

Cần Thơ 

chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Lâm 

nghiệp 

(khoản 2 Điều 46) 

các bảng tra cấp dự báo cháy rừng. liên 

quan; 

UBND 

cấp xã 

 

V LĨNH VỰC Y TẾ (02 văn bản)  

27  

Quyết định 

của UBND 

thành phố 

ban hành 

quy chuẩn 

kỹ thuật địa 

phương về 

chất lượng 

nước sạch 

sử dụng cho 

mục đích 

sinh hoạt 

trên địa bàn 

thành phố 

Cần Thơ 

Thông tư số 

52/2024/TT-BYT 

ngày 31/12/2024 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế 

ban hành quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia và 

quy định kiểm tra, 

giám sát chất lượng 

nước sạch sử dụng 

cho mục đích sinh 

hoạt 

(Điều 9) 

Điều 9. Quy định chuyển tiếp 

1. Chậm nhất đến ngày 31 tháng 12 

năm 2027, các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương phải ban hành mới 

hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế quy 

chuẩn kỹ thuật địa phương bảo đảm 

phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia ban hành kèm theo Thông tư này. 

 

Sở Y tế Sở Tài 

chính, 

Sở Tư 

pháp, Sở 

KHCN 

Thời gian 

thực tế 
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TT Dự kiến tên 

văn bản 

Tên văn bản giao 

quy định chi tiết 

Điều, khoản, điểm giao quy định chi 

tiết 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Thời gian 

trình ban 

hành 

Ghi chú 

28  

Quyết định 

của UBND 

thành phố 

quy định số 

lượng, quy 

trình xét 

chọn, hợp 

đồng trách 

nhiệm đối 

với cộng tác 

viên dân số 

theo quy 

định trên địa 

bàn thành 

phố Cần 

Thơ 

Thông tư số 

02/2021/TT-BYT 

ngày 25 tháng 01 

năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy 

định tiêu chuẩn, 

nhiệm vụ của cộng 

tác viên dân số 

(điểm a khoản 2 Điều 

8) 

Điều 8. Tổ chức thực hiện 

2. Căn cứ vào đặc điểm, tình hình thực 

tế của địa phương, Sở Y tế tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương có trách 

nhiệm: 

a) Chủ trì phối hợp với các cơ quan có 

liên quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương xem 

xét quyết định hoặc trình cấp có thẩm 

quyền quyết định số lượng, quy trình 

xét chọn, hợp đồng trách nhiệm, mức 

chi bồi dưỡng đối với cộng tác viên dân 

số theo quy định; 

Sở Y tế Sở Nội 

vụ, Sở 

Tài 

chính, 

Sở Tư 

pháp 

Tháng 

6/2026 

 

VI LĨNH VỰC TÀI CHÍNH  

29  

Quyết định 

của UBND 

thành phố 

quy định 

bảng giá 

tính thuế tài 

nguyên năm 

Thông tư số 

152/2015/TT-BTC 

ngày 02 tháng 10 

năm 2015 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn về 

thuế tài nguyên 

(khoản 5, 5.3 Điều 6) 

Điều 6. Giá tính thuế tài nguyên 

5. Hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên 

để thực hiện cho năm tiếp theo liền kề 

như sau:  

5.3. Cơ quan chức năng do UBND cấp 

tỉnh phân công chủ trì phối hợp với các 

cơ quan liên quan xây dựng và trình 

Sở Tài chính Các cơ 

quan, 

đơn vị 

có liên 

quan 

Quý IV/2025  
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TT Dự kiến tên 

văn bản 

Tên văn bản giao 

quy định chi tiết 

Điều, khoản, điểm giao quy định chi 

tiết 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Thời gian 

trình ban 

hành 

Ghi chú 

2026 UBND cấp tỉnh ban hành Bảng giá tính 

thuế tài nguyên chậm nhất là ngày 

31/12 để công bố áp dụng từ ngày 

01/01 năm tiếp theo liền kề. Trong 

năm, khi giá bán của loại tài nguyên có 

biến động tăng hoặc giảm ngoài mức 

quy định tại Khung giá tính thuế của 

Bộ Tài chính thì thông báo để Bộ Tài 

chính điều chỉnh kịp thời. 

Thông tư số 

41/2024/TT-BTC 

ngày 20 tháng 5 năm 

2025 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính sửa đổi, 

bổ sung một số điều 

của Thông tư 

số 44/2017TT-

BTC ngày 12 tháng 

05 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính 

quy định khung giá 

tính thuế tài nguyên 

đối với nhóm, loại tài 

nguyên có tính chất 

lý, hóa giống nhau và 

Thông tư số 

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 152/2015/TT-BTC 

ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế 

tài nguyên 

 

2. Sửa đổi khoản 5.3 Điều 6 như sau: 

“Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các 

cơ quan liên quan xây dựng và trình Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Bảng 

giá tính thuế tài nguyên chậm nhất là 

ngày 31 tháng 12 hàng năm để công bố 

áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm tiếp 

theo liền kề. 

Chậm nhất 30 ngày kể từ ngày Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh ban hành Bảng giá 

tính thuế tài nguyên hoặc văn bản quy 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-44-2017-tt-btc-khung-gia-tinh-thue-tai-nguyen-co-tinh-chat-ly-hoa-giong-nhau-350023.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-44-2017-tt-btc-khung-gia-tinh-thue-tai-nguyen-co-tinh-chat-ly-hoa-giong-nhau-350023.aspx
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TT Dự kiến tên 

văn bản 

Tên văn bản giao 

quy định chi tiết 

Điều, khoản, điểm giao quy định chi 

tiết 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Thời gian 

trình ban 

hành 

Ghi chú 

152/2015/TT-BTC 

ngày 02 tháng 10 

năm 2015 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn về 

thuế tài nguyên 

(khoản 2 Điều 2) 

định điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính 

thuế tài nguyên, Sở Tài chính cung cấp 

thông tin và gửi văn bản về Bộ Tài 

chính (Tổng cục Thuế) để cập nhật cơ 

sở dữ liệu giá tính thuế tài nguyên.” 

30  

Quyết định 

của UBND 

thành phố 

quy định số 

lượng, 

chủng loại 

xe ô tô phục 

vụ công tác 

chung theo 

tiêu chuẩn, 

định mức và 

phương thức 

quản lý xe ô 

tô phục vụ 

công tác 

chung của 

các cơ quan, 

tổ chức, đơn 

vị thuộc 

Nghị định số 

153/2025/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 6 năm 

2025 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị 

định số 72/2023/NĐ-

CP ngày 26 tháng 9 

năm 2023 quy định 

tiêu chuẩn, định mức 

sử dụng xe ô tô 

(khoản 3, điểm đ mục 

2 khoản 7 Điều 1) 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 72/2023/NĐ-CP 

ngày 26 tháng 9 năm 2023 của Chính 

phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử 

dụng xe ô tô 

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 5, 6 Điều 8 

như sau: 

... 

“5. Ngoài số xe ô tô đã được xác định 

theo quy định tại các Điều 9, 11 và 11a 

Nghị định này, Chánh Văn phòng 

Trung ương Đảng, Ban Thường trực 

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam, bộ, cơ quan trung ương, Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy, Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định 

số lượng xe ô tô bán tải, xe ô tô từ 12 - 

16 chỗ ngồi phục vụ công tác chung 

Sở Tài chính Các cơ 

quan, 

đơn vị 

có liên 

quan 

Quý IV/2025  
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TT Dự kiến tên 

văn bản 

Tên văn bản giao 

quy định chi tiết 

Điều, khoản, điểm giao quy định chi 

tiết 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Thời gian 

trình ban 

hành 

Ghi chú 

phạm vi 

quản lý của 

thành phố 

Cần Thơ 

cho các cơ quan, đơn vị được giao thực 

hiện nhiệm vụ kiểm lâm, phòng chống 

cháy rừng, phòng chống dịch bệnh 

trong nông nghiệp, tuần tra biên giới, 

phục vụ người có công, bảo trợ xã hội, 

phân giới cắm mốc, điều tra cơ bản địa 

chất và khoáng sản, vận chuyển máy 

móc, thiết bị, mẫu thuộc lĩnh vực khoa 

học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, 

quản lý thị trường thuộc phạm vi quản 

lý của bộ, cơ quan trung ương, địa 

phương đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả”. 

6. Phân bổ (điều hòa) số lượng xe ô tô 

phục vụ công tác chung của các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị: 

b) Căn cứ tổng số lượng xe ô tô phục 

vụ công tác chung của các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị quy định tại các Điều 9, 

11, 11a, điểm a khoản 1 Điều 14 và 

khoản 7 Điều 3 Nghị định này (trừ các 

đơn vị quy định tại điểm a khoản 

này, khoản 3 Điều 9 Nghị định này), cơ 

quan, người có thẩm quyền quyết định 
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TT Dự kiến tên 

văn bản 

Tên văn bản giao 

quy định chi tiết 

Điều, khoản, điểm giao quy định chi 

tiết 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Thời gian 

trình ban 

hành 

Ghi chú 

phân bổ số lượng xe ô tô cụ thể như 

sau: 

b5) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết 

định phân bổ số lượng xe ô tô phục vụ 

công tác chung cho từng Văn phòng 

cấp tỉnh (trừ Văn phòng Tỉnh ủy, 

Thành ủy); từng sở, ban, ngành và 

tương đương cấp tỉnh, Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, từng tổ 

chức chính trị - xã hội; từng đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc, trực thuộc Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh; từng xã (bao 

gồm Đảng ủy cấp xã)”. 

- điểm đ mục 2 khoản 7: 

7. Bổ sung Điều 14a vào sau Điều 

14 như sau: 

“Điều 14a. Phương thức quản lý xe ô 

tô phục vụ công tác chung 

2. Thẩm quyền quyết định phương 

thức quản lý xe ô tô phục vụ công tác 

chung: 

đ) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết 

định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết 
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TT Dự kiến tên 

văn bản 

Tên văn bản giao 

quy định chi tiết 

Điều, khoản, điểm giao quy định chi 

tiết 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Thời gian 

trình ban 

hành 

Ghi chú 

định theo Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương, luật khác có liên quan đối 

với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc 

phạm vi quản lý” 

31  

Quyết định 

của UBND 

thành phố 

quy định 

tiêu chuẩn, 

định mức sử 

dụng máy 

móc, thiết bị 

chuyên 

dùng của 

các cơ quan, 

tổ chức, đơn 

vị thuộc 

phạm vi 

quản lý của 

thành phố 

Cần Thơ 

Quyết định số 

15/2025/QĐ-TTg 

ngày 14 tháng 6 năm 

2025 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định 

tiêu chuẩn, định mức 

sử dụng máy móc, 

thiết bị 

Điều 4. Tiêu chuẩn, định mức sử 

dụng máy móc, thiết bị phục vụ công 

tác các chức danh 

3. Trường hợp cần thiết bổ sung số 

lượng máy móc, thiết bị đã quy định tại 

khoản 1 Điều này hoặc bổ sung các loại 

máy móc, thiết bị khác ngoài các máy 

móc, thiết bị đã quy định tại khoản 1 

Điều này để phục vụ Chính phủ điện 

tử, số hóa, khoa học, công nghệ, đổi 

mới sáng tạo và nhiệm vụ được giao thì 

cơ quan, người có thẩm quyền quyết 

định; cụ thể: 

đ) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương (sau đây gọi là 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quyết định 

hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định 

theo Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương, Luật khác có liên quan đối với 

các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa 

Sở Tài chính Các cơ 

quan, 

đơn vị 

có liên 

quan 

Quý IV/2025  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-To-chuc-chinh-quyen-dia-phuong-2025-so-65-2025-QH15-639241.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-To-chuc-chinh-quyen-dia-phuong-2025-so-65-2025-QH15-639241.aspx
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TT Dự kiến tên 

văn bản 

Tên văn bản giao 

quy định chi tiết 

Điều, khoản, điểm giao quy định chi 

tiết 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Thời gian 

trình ban 

hành 

Ghi chú 

phương; trừ trường hợp quy định tại 

điểm d, điểm e khoản này; 

4. Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh 

mức giá máy móc, thiết bị quy định tại 

khoản 1 Điều này, việc điều chỉnh mức 

giá được quy định như sau: 

b) .. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết 

định hoặc phân cấp thẩm quyền 

quyết định trong trường hợp điều 

chỉnh mức giá cao hơn từ trên 15% đến 

không quá 30% so với mức giá quy 

định tại khoản 1 Điều này. 

32  

Quyết định 

của UBND 

thành phố về 

tiêu chuẩn, 

định mức sử 

dụng xe ô tô 

chuyên 

dùng của 

các cơ quan, 

tổ chức, đơn 

vị thuộc 

phạm vi 

Nghị định số 

72/2023/NĐ-CP 

ngày 14 tháng 6 năm 

2023 của Chính phủ 

quy định về tiêu 

chuẩn, định mức sử 

dụng xe ô tô 

(điểm b khoản 1, 

điểm b khoản 2 Điều 

17) 

Điều 17. Thẩm quyền ban hành tiêu 

chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô 

chuyên dùng 

1. Đối với xe ô tô chuyên dùng trong 

lĩnh vực y tế quy định tại khoản 1 Điều 

16 Nghị định này, căn cứ vào quy định 

chi tiết hướng dẫn của Bộ Y tế: 

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (sau khi 

xin ý kiến của các cơ quan liên quan 

theo Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, 

Thành ủy) ban hành tiêu chuẩn, định 

mức xe ô tô chuyên dùng của cơ quan, 

Sở Tài chính Các cơ 

quan, 

đơn vị 

có liên 

quan 

Quý IV/2025  
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TT Dự kiến tên 

văn bản 

Tên văn bản giao 

quy định chi tiết 

Điều, khoản, điểm giao quy định chi 

tiết 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Thời gian 

trình ban 

hành 

Ghi chú 

quản lý của 

thành phố 

Cần Thơ 

tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý 

của địa phương, trừ đơn vị quy định tại 

điểm c khoản này. 

2. Đối với xe ô tô chuyên dùng quy 

định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 16 

Nghị định này: 

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (sau khi 

xin ý kiến của các cơ quan liên quan 

theo Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, 

Thành ủy) ban hành tiêu chuẩn, định 

mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho 

cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi 

quản lý của địa phương, trừ đơn vị quy 

định tại điểm c khoản này. 

Nghị định số 

153/2025/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 6 năm 

2025 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị 

định số 72/2023/NĐ-

CP ngày 26 tháng 9 

năm 2023 quy định 

tiêu chuẩn, định mức 

Điều 2. Bổ sung, thay thế, bãi bỏ một 

số từ, cụm từ, điểm, khoản, điều của 

Nghị định số 72/2023/NĐ-CP ngày 26 

tháng 9 năm 2023 của Chính phủ quy 

định tiêu chuẩn, định sử dụng xe ô tô 

… 

2. Thay thế một số cụm từ sau đây: 

... 

i) Thay cụm từ “Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh (sau khi xin ý kiến của các cơ quan 
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TT Dự kiến tên 

văn bản 

Tên văn bản giao 

quy định chi tiết 

Điều, khoản, điểm giao quy định chi 

tiết 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Thời gian 

trình ban 

hành 

Ghi chú 

sử dụng xe ô tô 

 

liên quan theo Quy chế làm việc của 

Tỉnh ủy, Thành ủy)” thành “Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy, Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh” tại điểm b khoản 1, 

điểm b khoản 2 Điều 17 

33  

Quyết định 

của UBND 

thành phố 

Ban hành 

quy định 

khuyến 

khích, tổ 

chức thực 

hiện xã hội 

hóa đầu tư 

xây dựng, 

kinh doanh 

và vận hành 

công trình 

hạ tầng bảo 

vệ môi 

trường tại 

các khu sản 

xuất, kinh 

Luật Bảo vệ môi 

trường năm 2020 

(điểm c khoản 5 Điều 

51, điểm b khoản 6 

Điều 52, điểm c 

khoản 2 Điều 58) 

Điều 51. Bảo vệ môi trường đối với 

khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập 

trung 

5. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách 

nhiệm sau đây: 

c) Ban hành quy định khuyến khích, tổ 

chức thực hiện xã hội hóa đầu tư xây 

dựng, kinh doanh và vận hành công 

trình hạ tầng bảo vệ môi trường tại các 

khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập 

trung; 

Điều 52. Bảo vệ môi trường đối với 

cụm công nghiệp 

6. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách 

nhiệm sau đây: 

b) Ban hành quy định khuyến khích, tổ 

chức thực hiện xã hội hóa đầu tư xây 

dựng, kinh doanh và vận hành công 

trình hạ tầng bảo vệ môi trường đối với 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường;  

Sở Tài 

chính, 

Sở Công 

Thương; 

Ban 

Quản lý 

các khu 

chế xuất 

và công 

nghiệp 

Cần Thơ 

và các 

sở, ban 

ngành 

có liên 

quan; 

UBND 

cấp xã. 

Quý I/2026 

 

(Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường tại 

Công văn số 

764/SNNMT-

VP ngày 

04/8/2025, đề 

xuất giao Sở 

Tài chính) 
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TT Dự kiến tên 

văn bản 

Tên văn bản giao 

quy định chi tiết 

Điều, khoản, điểm giao quy định chi 

tiết 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Thời gian 

trình ban 

hành 

Ghi chú 

doanh, dịch 

vụ tập trung, 

cụm công 

nghiệp và cơ 

chế chính 

sách ưu đãi, 

hỗ trợ cho 

hoạt động 

xử lý chất 

thải, xây 

dựng cảnh 

quan, bảo vệ 

môi trường 

nông thôn 

trên địa bàn 

thành phố 

Cần Thơ 

cụm công nghiệp; 

Điều 58. Bảo vệ môi trường nông thôn 

2. Trách nhiệm bảo vệ môi trường 

nông thôn được quy định như sau: 

c) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo, 

bố trí nguồn lực thực hiện nội dung về 

bảo vệ môi trường nông thôn; chỉ đạo, 

tổ chức việc xử lý các loại chất thải 

phát sinh trên địa bàn nông thôn; ban 

hành, hướng dẫn áp dụng cơ chế, chính 

sách ưu đãi, hỗ trợ cho hoạt động xử lý 

chất thải, xây dựng cảnh quan, bảo vệ 

môi trường nông thôn; 

VII LĨNH VỰC NỘI VỤ (01 văn bản)  

34  

Quyết định 

UBND 

thành phố về 

việc ban 

hành Quy 

chế đào tạo, 

Nghị định số 

171/2025/NĐ-CP 

ngày 30/6/2025 của 

Chính phủ quy định 

về đào tạo, bồi dưỡng 

công chức 

Điều 37. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy 

ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương 

2. Xây dựng, ban hành quy chế đào tạo, 

bồi dưỡng, tạo điều kiện để công chức 

không ngừng học tập, nâng cao ý thức 

trách nhiệm trong tự nghiên cứu, tự 

Sở Nội vụ Ban Tổ 

chức 

Thành 

ủy; Sở 

Tư 

pháp; Sở 

Tháng 

9/2025 
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TT Dự kiến tên 

văn bản 

Tên văn bản giao 

quy định chi tiết 

Điều, khoản, điểm giao quy định chi 

tiết 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Thời gian 

trình ban 

hành 

Ghi chú 

bồi dưỡng 

cán bộ, công 

chức, viên 

chức trên 

địa bàn 

thành phố 

Cần Thơ 

(khoản 2 Điều 37) học tập nâng cao trình độ, năng lực 

công tác và trách nhiệm của đội ngũ 

công chức lãnh đạo, quản lý các cấp 

tham gia giảng dạy các khóa bồi dưỡng 

công chức thuộc phạm vi quản lý phù 

hợp với thẩm quyền, trách nhiệm của 

địa phương.” 

Tài 

chính; 

Sở Giáo 

dục và 

Đào tạo; 

Sở Khoa 

học và 

Công 

nghệ; Sở 

Y tế và 

các cơ 

quan, 

đơn vị, 

địa 

phương 

có liên 

quan. 

VIII LĨNH VỰC CÔNG AN  

35  

Quyết định 

của UBND 

thành phố 

phân loại, 

lập, công bố 

danh sách cơ 

Luật Phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, 

cứu hộ 

(Điểm a, Khoản 6 

Điều 55) 

6. Cơ sở không bảo đảm yêu cầu về 

phòng cháy và chữa cháy và không có 

khả năng khắc phục theo các tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tại thời điểm 

đưa vào hoạt động đến trước ngày Luật 

này có hiệu lực thi hành, trừ trường 

Công an 

thành phố 

Sở, ban, 

ngành 

thành 

phố; Ủy 

ban 

nhân 

Trước ngày 

31/12/2025 

 



44 

 

TT Dự kiến tên 

văn bản 

Tên văn bản giao 

quy định chi tiết 

Điều, khoản, điểm giao quy định chi 

tiết 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Thời gian 

trình ban 

hành 

Ghi chú 

sở không 

bảo đảm yêu 

cầu về 

phòng cháy, 

chữa cháy và 

không có 

khả năng 

khắc phục 

theo các tiêu 

chuẩn, quy 

chuẩn kỹ 

thuật tại thời 

điểm đưa 

vào hoạt 

động trước 

khi Luật 

Phòng cháy, 

chữa cháy và 

cứu nạn, cứu 

hộ có hiệu 

lực thi hành 

trên địa bàn 

quản lý 

hợp quy định tại khoản 5 Điều này thì 

thực hiện theo quy định sau đây: 

a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân loại, 

lập, công bố danh sách cơ sở không 

bảo đảm yêu cầu về phòng cháy, chữa 

cháy và không có khả năng khắc phục 

theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 

tại thời điểm đưa vào hoạt động đến 

trước ngày Luật này có hiệu lực thi 

hành trên địa bàn quản lý;… 

 

dân cấp 

xã 

36  
Quyết định 

của UBND 

Luật Phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, 

6. Cơ sở không bảo đảm yêu cầu về 

phòng cháy và chữa cháy và không có 
Công an 

thành phố 

Sở, ban, 

ngành 

Trước ngày 

31/12/2025 
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TT Dự kiến tên 

văn bản 

Tên văn bản giao 

quy định chi tiết 

Điều, khoản, điểm giao quy định chi 

tiết 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Thời gian 

trình ban 

hành 

Ghi chú 

thành phố 

Quy định về 

cải tạo, chỉnh 

trang đối với 

các khu vực 

đô thị không 

bảo đảm hạ 

tầng giao 

thông hoặc 

nguồn nước 

phục vụ chữa 

cháy theo 

quy định của 

pháp luật, 

quy chuẩn kỹ 

thuật trong 

hoạt động 

phòng cháy 

và chữa cháy 

cứu hộ 

(Điểm a, Khoản 6 

Điều 55) 

khả năng khắc phục theo các tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tại thời điểm 

đưa vào hoạt động đến trước ngày Luật 

này có hiệu lực thi hành, trừ trường 

hợp quy định tại khoản 5 Điều này thì 

thực hiện theo quy định sau đây: 

a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh …; quy 

định về cải tạo, chỉnh trang đối với các 

khu vực đô thị không bảo đảm hạ tầng 

giao thông hoặc nguồn nước phục vụ 

chữa cháy theo quy định của pháp luật, 

quy chuẩn kỹ thuật trong hoạt động 

phòng cháy và chữa cháy; 

 

thành 

phố; Ủy 

ban 

nhân 

dân cấp 

xã 
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